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MỞ ĐẦU

1. [bookmark: _Toc425166405][bookmark: _Toc425168261][bookmark: _Toc425186609][bookmark: _Toc425200229][bookmark: _Toc425200664][bookmark: _Toc425205698][bookmark: _Toc425206142][bookmark: _Toc434324459]Lý do chọn đề tài
Khi đề cập đến di dân và dân nhập cư nhiều người chủ yếu đề cập đến các mặt tiêu cực của di dân, như ảnh hưởng đến môi trường, phá rừng, hay tranh chấp đất đai. Vì thế, mặt tích cực của di dân chưa được coi trọng đúng mực. Di dân đã và đang tạo ra ngày càng nhiều cơ hội sống mới cho người dân. Nhờ di dân, không chỉ tạo ra những cải thiện trong đời sống của người dân nhập cư mà còn tạo nên một diện mạo mới và đóng góp đáng kể vào bức tranh kinh tế xã hội của nơi đến.
Khi nghiên cứu về di dân, đa số các nghiên cứu tập trung vào di cư con lắc, di cư thời vụ hoặc di cư tự do, trong khi hướng nghiên cứu về dân nhập cư còn tương đối mờ nhạt. Đặc biệt vấn đề dân nhập cư ổn định, lập nghiệp và sinh sống lâu dài tại vùng đất mới. Chính điều đó tạo nên diện mạo, bức tranh đặc sắc, khác biệt ở nhiều vùng ở Việt Nam hiện nay. Những nghiên cứu về di dân đến sự thay đổi nghề nghiệp, việc làm là một vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực không chỉ cho bản thân người di cư mà còn có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn cho địa phương nơi có dân di cư và nhập cư. Song, trên thực tế trong nhiều năm qua những nghiên cứu về điều này còn rất hạn chế. 
Di dân và dân nhập cư là một động thái dân số gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Đà Lạt. Quá trình di dân này thực sự đã tạo cho Đà Lạt có một diện mạo xã hội khá đặc thù và khác biệt so với các địa phương khác và đã thực sự trở thành một vùng đất lý tưởng cho người dân thay đổi cơ hội sống cho mình, đặc biệt là cơ hội nghề nghiệp, việc làm. Đặc trưng việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt hiện nay là gì? Có gì khác biệt trong đặc trưng việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt hiện nay so với trước di cư không? Có sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt hay không? Có sự khác nhau giữa các nhóm nhập cư trong xu hướng thay đổi việc làm hay không? Các yếu nào ảnh hưởng đến sự thay đổi việc làm của dân nhập cư? Trong các yếu tố đó, yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến sự thay đổi việc làm của họ? Từ tất cả những lý do trên, chúng tôi đi tìm hiểu “Sự thay đổi việc làm của người dân nhập cư ở Đà Lạt trong mười năm trở lại đây”. Luận án sẽ  góp phần xây dựng cơ sở lý luận về di dân và dân nhập cư. Đặc biệt việc nghiên cứu đề tài này sẽ góp phần chỉ ra sự  trong thay đổi việc làm giúp làm thị trường lao động nhập cư ở Đà Lạt trở nên năng động hơn. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở cho việc hoạch định chính sách đặc thù cho lao động nhập cư ổn định việc làm và cuộc sống tại nơi ở mới.  
[bookmark: _Toc425166408][bookmark: _Toc425168264][bookmark: _Toc425186612][bookmark: _Toc425200232][bookmark: _Toc425200667][bookmark: _Toc425205701][bookmark: _Toc425206145][bookmark: _Toc434324462]2. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc425166409][bookmark: _Toc425168265][bookmark: _Toc425186613][bookmark: _Toc425200233][bookmark: _Toc425200668][bookmark: _Toc425205702][bookmark: _Toc425206146][bookmark: _Toc434324463]2.1. Đối tượng nghiên cứu
Sự thay đổi việc làm của người dân nhập cư ở Đà Lạt trong mười năm trở lại đây.
[bookmark: _Toc425166410][bookmark: _Toc425168266][bookmark: _Toc425186614][bookmark: _Toc425200234][bookmark: _Toc425200669][bookmark: _Toc425205703][bookmark: _Toc425206147][bookmark: _Toc434324464]2.2. Khách thể nghiên cứu
 Người dân nhập cư đến Đà Lạt trong vòng mười năm trở lại đây và người dân sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Khách thể nghiên cứu của luận án bao gồm ba nhóm:
- Nhóm đối tượng: nhóm nhập cư : Bao gồm những người từ 15 – 59 tuổi di chuyển từ các tỉnh khác đến Đà Lạt trong vòng 10 năm tính đến thời điểm điều tra. Sở dĩ lấy mộc 10 năm là vì để tránh ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác ở địa phương đến người nhập cư. 
- Nhập cư dài hạn: người di chuyển từ nơi khác đến Đà Lạt, ở tại hộ điều tra từ 1 năm trở lên tính đến thời điểm điều tra, có đăng ký KT1, KT2, KT3 từ 1 năm trở lên tại Đà Lạt. 
- Nhập cư ngắn hạn: người di cư từ nơi khác đến Đà Lạt, ở tại hộ điều tra dưới 1 năm tính đến thời điểm điều tra, có đăng ký KT3 dưới 1 năm, KT4 tại Đà Lạt.
- Nhóm đối chứng: nhóm dân địa phương (không nhập cư): Những người từ 15 – 59 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, có hộ khẩu thường trú và nơi thường trú ở Đà Lạt. Những người di chuyển từ các huyện trong tỉnh đến Đà Lạt, hay từ các phường của Đà Lạt cũng tính là dân địa phương. 
[bookmark: _Toc425166411][bookmark: _Toc425168267][bookmark: _Toc425186615][bookmark: _Toc425200235][bookmark: _Toc425200670][bookmark: _Toc425205704][bookmark: _Toc425206148][bookmark: _Toc434324465]
2.3. Phạm vi nghiên cứu 
[bookmark: _Toc425166412][bookmark: _Toc425168268][bookmark: _Toc425186616][bookmark: _Toc425200236][bookmark: _Toc425200671][bookmark: _Toc425205705][bookmark: _Toc425206149][bookmark: _Toc434324466]2.3.1. Phạm vi vấn đề nghiên cứu
 Sự thay đổi việc làm của người nhập cư được nhìn nhận ở hai chiều cạnh: 1/ Sự thay đổi trước và sau nhập cư; 2/ Sự thay đổi trong 10 năm trở lại đây. Các khía cạnh của việc làm được nhìn nhận: 1/ Khu vực việc làm; 2/ Lĩnh vực việc làm; 3/ Vị thế việc làm; 4/ thu nhập, chi tiêu từ việc làm.
[bookmark: _Toc434324467]2.3.2. Phạm vi thời gian nghiên cứu: 
Luận án tập trung tìm hiểu nhóm nhập cư vào Đà Lạt trong mười năm trở lại đây. 
[bookmark: _Toc312483113][bookmark: _Toc312485824][bookmark: _Toc312501939][bookmark: _Toc312572523]Kết quả số liệu của luận án được dùng chủ yếu từ cuộc điều tra, khảo sát từ 5/2014 – 10/2015 của tác giả.
[bookmark: _Toc425166413][bookmark: _Toc425168269][bookmark: _Toc425186617][bookmark: _Toc425200237][bookmark: _Toc425200672][bookmark: _Toc425205706][bookmark: _Toc425206150][bookmark: _Toc434324468]3. Mục tiêu nghiên cứu:
[bookmark: _Toc425166416][bookmark: _Toc425168272][bookmark: _Toc425166417][bookmark: _Toc425168273]3.1. Tìm hiểu cơ sở lý luận về di cư, nhập cư.
3.2. Tìm hiểu những đặc trưng việc làm và sự thay đổi việc làm của người dân nhập cư tại Đà Lạt trong mười năm trở lại đây. 
[bookmark: _Toc425166418][bookmark: _Toc425168274]3.3. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi việc làm của người dân nhập cư tại Đà Lạt trong mười năm trở lại đây.
[bookmark: _Toc425166430][bookmark: _Toc425168286][bookmark: _Toc425186631][bookmark: _Toc425200251][bookmark: _Toc425200686][bookmark: _Toc425205720][bookmark: _Toc425206164][bookmark: _Toc434324469][bookmark: _Toc312483120][bookmark: _Toc312485831][bookmark: _Toc312501946][bookmark: _Toc312572530]4. Câu hỏi nghiên cứu:
[bookmark: _Toc425166433][bookmark: _Toc425168289][bookmark: _Toc425186634]-  Đặc trưng việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt hiện nay là gì? Có gì khác biệt trong đặc trưng việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt hiện nay so với trước di cư không?
[bookmark: _Toc425166434][bookmark: _Toc425168290][bookmark: _Toc425186635]- Có sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt hay không? Có sự khác nhau giữa các nhóm nhập cư trong xu hướng thay đổi việc làm hay không?
[bookmark: _Toc425166435][bookmark: _Toc425168291][bookmark: _Toc425186636] - Các yếu nào ảnh hưởng đến sự thay đổi việc làm của dân nhập cư? Trong các yếu tố đó, yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến sự thay đổi việc làm của họ?
[bookmark: _Toc425166436][bookmark: _Toc425168292][bookmark: _Toc425186637][bookmark: _Toc425200252][bookmark: _Toc425200687][bookmark: _Toc425205721][bookmark: _Toc425206165][bookmark: _Toc434324470]5. Giả thuyết nghiên cứu
+ Đặc trưng việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt chủ yếu vẫn là nông nghiệp và lao động giản đơn. Tuy nhiên, đặc thù nông nghiệp công nghệ cao nên khác biệt về “chất” so với nông nghiệp ở nhiều vùng khác.
+ Có sự khác biệt khá lớn giữa các nhóm nhập cư dài hạn và nhập cư ngắn hạn trong xu hướng thay đổi việc làm của họ. 
[bookmark: _Toc312483121][bookmark: _Toc312485832][bookmark: _Toc312501947][bookmark: _Toc312572531][bookmark: _Toc425166437][bookmark: _Toc425168293][bookmark: _Toc425186638][bookmark: _Toc425200253][bookmark: _Toc425200688][bookmark: _Toc425205722][bookmark: _Toc425206166]+ Trong các yếu tố ảnh hưởng thì chiến lược, động cơ di cư của cá nhân, gia đình cùng chính sách tiếp nhận dân cư của địa phương nơi đến có ảnh hưởng nhiều nhất đến sự thay đổi việc làm của người nhập cư đến Đà Lạt hiện nay. 
[bookmark: _Toc434324471]+ Các yếu tố nhân khẩu học xã hội của người nhập cư không ảnh hưởng đến sự thay đổi việc làm của họ ở Đà Lạt.

6. Khung phân tích
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[bookmark: _Toc425166438][bookmark: _Toc425168294][bookmark: _Toc425186639][bookmark: _Toc425200254][bookmark: _Toc425200689][bookmark: _Toc425205723][bookmark: _Toc425206167][bookmark: _Toc434324472]

7. Đóng góp mới của luận án:
- Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài, luận án bổ sung vào lý luận về dân nhập cư: đưa ra khái niệm mới về dân nhập cư, nhập cư ngắn hạn, nhập cư dài hạn và dân không nhập cư.
- So với các nghiên cứu ở trong nước, lần đầu tiên luận án đi vào tìm hiểu lao động nhập cư ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
- Trên cơ sở tìm hiểu về thực trạng việc làm và sự thay đổi việc làm của người nhập cư, luận án đã chỉ ra được thị trường nhà nước phù hợp cho người nhập cư.
- Khác với nhiều nghiên cứu về tác động của vốn xã hội, nghiên cứu này chỉ ra vốn xã hội chỉ là yếu tố ảnh hưởng tương đối ít, mang tính chất “bôi trơn” trong quá trình thay đổi việc làm của người nhập cư ở Đà Lạt. 
- Trên cơ sở tìm hiểu những trở ngại cũng như khó khăn của lao động nhập cư, luận án đề xuất các giải pháp ưu tiên cho người nhập cư ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. 

8.  Bố cục của luận án
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, luận án bao gồm 4 chương chính:
Chương 1 trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu.
Chương 2 sẽ trình bày về cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. 
Chương 3 sẽ trình bày về đặc trưng việc làm và sự thay đổi việc làm của người nhập cư ở Đà Lạt trong mười năm trở lại đây. 
Chương 4 sẽ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt. 
[bookmark: _Toc425142723][bookmark: _Toc425166439][bookmark: _Toc425168295][bookmark: _Toc425186640][bookmark: _Toc425200255][bookmark: _Toc425200690][bookmark: _Toc425205724][bookmark: _Toc425206168][bookmark: _Toc434324473]PHẦN 2. NỘI DUNG CHÍNH
[bookmark: _Toc434324474]CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. [bookmark: _Toc425166381][bookmark: _Toc425168256][bookmark: _Toc425186604][bookmark: _Toc425200224][bookmark: _Toc425200659][bookmark: _Toc425205693][bookmark: _Toc425206137][bookmark: _Toc434324475]Tổng quan các nghiên cứu về vai trò, ảnh hưởng của di dân đến sự phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế địa phương
Với nhiều tác giả nghiên cứu về vấn đề này như Đặng Nghiêm Vạn, Lê Duy Đại, Lê Mạnh Khoa, Nguyễn Đức Hùng, Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Du, Nguyễn An Vinh, Hoàng Lê, Đặng Nguyên Anh, Hoàng Bá Thịnh, Cuộc điều tra di cư năm 2004, Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Lâm Đồng 1999 và 2009.
2. [bookmark: _Toc409172200][bookmark: _Toc409176521][bookmark: _Toc425166384][bookmark: _Toc425168257][bookmark: _Toc425186605][bookmark: _Toc425200225][bookmark: _Toc425200660][bookmark: _Toc425205694][bookmark: _Toc425206138][bookmark: _Toc434324476]Tổng quan nghiên cứu về đời sống, nghề nghiệp, việc làm của người di cư và dân nhập cư
Trong đó phải kể đến Yanyi K.Djamba, Sidney Goldstein and Alice Goldstein, 2000; Pieter Bevelander, 2005; Shahamak Rezaei, 2007; Donald E.Eggerth and Michael A.Flynn, Trần Hữu Quang (2004), Phạm Văn Thành (2007), Bùi Thị Thanh Hà (2009), Phạm Thành Thôi (2013), Nguyễn Hoàng Bảo (2013), Nguyễn Văn Phúc (2013), Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (2013).
1.3. Tổng quan về những nghiên cứu về chính sách di cư và thực tiễn chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề di cư và nhập cư
[bookmark: _Toc409172211][bookmark: _Toc409176532][bookmark: _Toc425166396][bookmark: _Toc425168259][bookmark: _Toc425186607][bookmark: _Toc425200227][bookmark: _Toc425200662][bookmark: _Toc425205696][bookmark: _Toc425206140][bookmark: _Toc434324478]1.3.1. Chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề di cư và nhập cư
[bookmark: _Toc409172217][bookmark: _Toc409176538][bookmark: _Toc425166403][bookmark: _Toc425168260][bookmark: _Toc425186608][bookmark: _Toc425200228][bookmark: _Toc425200663][bookmark: _Toc425205697][bookmark: _Toc425206141][bookmark: _Toc434324479]1.3.2. Những nghiên cứu về chính sách di cư và nhập cư
Klaus F.Zimmermann, 2007,  M.Ruhs (2009), Nguyễn Hữu Dũng (1997), Phạm Quỳnh Hương (2006), Đặng Nguyên Anh 2008, Lê Bạch Dương (2011)…
Như vậy, qua tổng thuật, phân tích, đánh giá những nghiên cứu, đề tài, bài viết trên cho thấy, các nghiên cứu khi đề cập đến di dân chủ yếu ở các loại hình là di cư tự do, di cư mùa vụ, di cư con lắc, di cư nông thôn – đô thị, đặc trưng cho các thời kỳ trước kia và ở các thành phố lớn. Trong khi hiện nay, di cư mang một đặc trưng khác đó là di cư lao động, di cư định cư. Vấn đề dân nhập cư để ổn định cuộc sống tại nơi ở mới thì ở Việt Nam hầu như chưa được nghiên cứu hệ thống và bài bản.
Về phương pháp, ngoài các nghiên cứu mang tầm cỡ quốc gia điều thiết kế bài bản công phu như Điều tra di cư Việt Nam, Tổng điều tra dân số và nhà ở, Chương trình Tây Nguyên 2 và 3, thì các nghiên cứu lẻ tẻ được thực hiện hầu như chỉ là thu thập tài liệu thứ cấp và nếu có thì thiết kế nghiên cứu được thực hiện một cách thuận tiện cho nhà nghiên cứu cũng như để tiết kiệm kinh phí.
Các bài viết và các đề tài trên chưa chỉ ra được mối quan hệ giữa nhập cư và cơ cấu xã hội, nhất là sự tác động của di dân tới sự biến đổi nghề nghiệp, việc làm của người nhập cư như thế nào cũng chưa được đề cập trong các nghiên cứu trên.
Tại Lâm Đồng, ngoài hai đề tài thuộc chương trình Tây Nguyên 3 như đề cập ở trên thì tại các sở, ban, ngành của địa phương cũng chưa có một nghiên cứu cụ thể chính thống nào về vấn đề này. Chưa có các chương trình chính sách riêng dành cho người nhập cư của Đảng và Nhà nước. Chính vì thế, đề tài của chúng tôi lần đầu tiên đi vào tìm hiểu “Sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong 10 năm trở lại đây” .
[bookmark: _Toc437256473]CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc425166442][bookmark: _Toc425168298][bookmark: _Toc425186643][bookmark: _Toc425200258][bookmark: _Toc425200693][bookmark: _Toc425205727][bookmark: _Toc425206171][bookmark: _Toc437256474]2.1. Hệ thống khái niệm
[bookmark: _Toc425166443][bookmark: _Toc425168299][bookmark: _Toc425186644][bookmark: _Toc425200259][bookmark: _Toc425200694][bookmark: _Toc425205728][bookmark: _Toc425206172][bookmark: _Toc437256475]2.1.1. Khái niệm việc làm và sự thay đổi việc làm
Như vậy, trên cơ sở các khái niệm của ILO và Bộ luật lao động của Việt Nam, trong luận án này, cấu trúc việc làm được xem xét ở các khía cạnh sau:

	Cấu trúc việc làm
	

	1
	Khu vực việc làm[footnoteRef:1] [1:  Theo phân chia của ILO] 

	1. Cá nhân	
2. Hộ sản xuất kinh doanh cá thể
3. Tập thể	
4. Tư nhân	
5. Nhà nước	
6. Doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài	
7. Khác	

	2
	Lĩnh vực việc làm[footnoteRef:2] [2:  Lấy theo danh mục nghề nghiệp, việc làm của ILO] 

	1. Nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp	
2. Nhà chuyên môn kỹ thuật bậc cao[footnoteRef:3] [3:  Theo phân loại của bộ lao động thương binh và xã hội thì những ngành nghề chuyên môn kỹ thuật bậc cao như: kỹ sư khai thác mỏ, luyện kim và các ngành liên quan, kỹ sư hóa học, kỹ sư về công nghiệp chế biến, chế tạo; Bậc trung gồm: kỹ thuật viên khoa học hóa học và vật lý, kiểm soát viên quy trình sản xuất kim loại, kỹ thuật viên thú y và phụ tá…
] 

3. Nhà chuyên môn kỹ thuật bậc trung	
4. Nhân viên văn phòng
5. Nhân viên dịch vụ và bán hàng	
6. Lao động có kỹ năng trong NN, LN, TS	
7. Lao động thủ công và các nghề nghiệp khác liên quan	
8. Thợ vận hành, lắp ráp máy móc thiết bị	
9. Lao động giản đơn
10. Lực lượng quân đội
11. Học sinh, sinh viên

	3
	Vị thế việc làm 
	Được xem xét ở sự di động dọc hay ngang của của việc làm:
· Sự tăng lên hay giảm đi của vị thế việc làm

	4
	Thu nhập và chi tiêu từ việc làm
	Thu nhập và chi tiêu tăng lê hay giảm đi từ việc làm mới




Và do vậy, theo khía cạnh của việc làm,  sự thay đổi việc làm được nhìn nhận ở các khía cạnh sau:
· Sự thay đổi khu vực việc làm
· Sự thay đổi lĩnh vực việc làm
· Sự thay đổi vị thế việc làm
· Sự thay đổi thu nhập và chi tiêu từ việc làm
Và theo khía cạnh thời gian, sự thay đổi việc làm được nhìn nhận ở hai góc độ :
· Sự thay đổi việc làm trước và ngay sau nhập cư ở Đà Lạt
· Sự thay đổi việc làm trong mười năm trở lại đây
[bookmark: _Toc425166445][bookmark: _Toc425168301][bookmark: _Toc425186646][bookmark: _Toc425200260][bookmark: _Toc425200695][bookmark: _Toc425205729][bookmark: _Toc425206173][bookmark: _Toc437256476]2.1.2. Khái niệm di dân và Dân nhập cư 
Trong luận án này, khách thể nghiên cứu bao gồm ba nhóm: nhóm nhập cư dài hạn, nhập cư ngắn hạn và nhóm dân địa phương. Nhóm nhập cư: Bao gồm những người từ 15 – 59 tuổi di chuyển từ các tỉnh khác đến Đà Lạt trong vòng 10 năm tính đến thời điểm điều tra. 
Nhập cư dài hạn: Bao gồm những người từ 15 – 59 tuổi, di chuyển từ tỉnh khác đến Đà Lạt, ở tại hộ điều tra từ 1 năm trở lên tính đến thời điểm điều tra, có đăng ký KT1, KT2, KT3 từ 1 năm trở lên tại Đà Lạt. 
Nhập cư ngắn hạn: Bao gồm những người từ 15 – 59 tuổi, nhập cư từ tỉnh khác đến Đà Lạt[footnoteRef:4], ở tại hộ điều tra dưới 1 năm tính đến thời điểm điều tra, có đăng ký KT3, dưới 1 năm, KT4 tại Đà Lạt. [4:  Sở dĩ lấy từ các tỉnh khác vì để tránh các đặc trưng nhân khẩu học xã hội giống nhau ở cùng một tỉnh.] 

Dân địa phương (không di cư): Những người từ 15 – 59 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, có hộ khẩu thường trú và nơi thường trú ở Đà Lạt. Những người di chuyển từ các huyện trong tỉnh đến Đà Lạt, hay từ các phường của Đà Lạt cũng tính là dân địa phương (không di cư).
[bookmark: _Toc425200261][bookmark: _Toc425200696][bookmark: _Toc425205730][bookmark: _Toc425206174][bookmark: _Toc437256477]2.2. Các lý thuyết sử dụng
2.2.1. Lý thuyết sự lựa chọn hợp lý
2.2.2. Lý thuyết vốn xã hội
2.2.3. Lý thuyết kinh tế mới về di dân
[bookmark: _Toc437256482]2.3. Quy trình và phương pháp nghiên cứu
[bookmark: _Toc437256484]2.2.2. Phương pháp nghiên cứu: Ngoài các phương pháp phân tích tài liệu, phỏng vấn sâu, case study, luận án còn sử dụng phương pháp điều tra Xã hội học.
[bookmark: _Toc425166427][bookmark: _Toc425168283][bookmark: _Toc425186628][bookmark: _Toc425200248][bookmark: _Toc425200683][bookmark: _Toc425205717][bookmark: _Toc425206161]2.2.2.3. Điều tra xã hội học:  
[bookmark: _Toc425166428][bookmark: _Toc425168284][bookmark: _Toc425186629][bookmark: _Toc425200249][bookmark: _Toc425200684][bookmark: _Toc425205718][bookmark: _Toc425206162]* Quy trình chọn mẫu
Cách chọn mẫu:
Điều tra được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, hệ thống, phân tầng, nhiều giai đoạn (4 giai đoạn).
+ Giai đoạn 1: Chọn khu vực có mức nhập cư cao nhất.
+ Giai đoạn 2: Lập danh sách các tổ dân phố/thôn của từng phường/xã 
Giai đoạn 3: Lập danh sách các hộ gia đình của từng tổ dân phố/thôn. 
[bookmark: _Toc436491313]Bảng 2. 1: Cơ cấu mẫu điều tra 
	Loại hình nhập cư
	Phường 1
	Phường 8
	Xã Xuân Thọ
	Tổng

	
	Tổ 1
	Tổ 6
	Tổ VTT
	Tổ TNT
	Túy Sơn 1
	Túy Sơn 4
	

	Nhập cư dài hạn
	30
	30
	40
	40
	30
	30
	200

	Nhập cư ngắn hạn
	30
	30
	30
	30
	40
	40
	200

	Dân địa phương
	40
	40
	30
	30
	30
	30
	200

	Tổng
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	600


 
Giai đoạn 4: Chọn phân tầng với xác suất bằng nhau theo giới tính 50%: 50%. Và từ bảng kê nhân khẩu theo hộ của danh sách mẫu, chọn ngẫu nhiên đối tượng được hỏi theo bước nhảy K.Điều tra được thực hiện nhiều lần trên từng địa bàn. 
[bookmark: _Toc425166429][bookmark: _Toc425168285][bookmark: _Toc425186630][bookmark: _Toc425200250][bookmark: _Toc425200685][bookmark: _Toc425205719][bookmark: _Toc425206163]2.2.2.5. Kỹ thuật sử dụng:
Đề tài sửa dụng phần mềm SPSS 20.0 để xử lý thông tin định lượng cho kết quả điều tra. 
[bookmark: _Toc437256485]CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ SỰ THAY ĐỔI VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN NHẬP CƯ Ở ĐÀ LẠT HIỆN NAY
[bookmark: _Toc425205741][bookmark: _Toc425206183][bookmark: _Toc437256488]3.1.Thực trạng việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt
[bookmark: _Toc436491315][bookmark: _Toc436503713]Bảng 3. 3: Việc làm chính hiện nay của người nhập cư ở Đà Lạt
                                                                    Đ/v: %
	Việc làm chính hiện nay
	Tình trạng nhập cư
	Tổng

	
	NCDH
	NCNH
	DĐP
	

	Lao động giản đơn
	45,5
	69,0
	28,5
	47,0

	Nhân viên dịch vụ và bán hàng
	25,0
	13,5
	29,5
	22,7

	Lao động có kỹ năng trong NN, LN, TS
	9,5
	5,0
	16,5
	10,3

	Nhà chuyên môn kỹ thuật bậc trung
	9,0
	1,0
	5,0
	5,0

	Lao động thủ công, nghề nghiệp khác liên quan
	4,0
	5,5
	3,5
	4,3

	Đi học
	1,5
	3,0
	6,5
	3,7

	Nhân viên văn phòng
	2,5
	0,5
	4,0
	2,3

	Nhà chuyên môn, kỹ thuật bậc cao
	2,5
	0,0
	1,0
	1,2

	Lực lượng quân đội
	0,5
	0,5
	1,5
	0,8

	Nhà lãnh đạo các ngành, các cấp
	0,0
	0,0
	0,5
	0,2


Nguồn: Số liệu điều tra luận án, 2014, 2015
Như vậy, nhìn vào bảng 3.3 cho thấy, có một sự khác biệt đáng kể về việc làm của các nhóm nhập cư. Mặc dù việc làm lao động đơn giản vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhưng ở nhóm nhập cư ngắn hạn tỷ lệ này cao hơn rất nhiều (69%) so với nhóm nhập cư dài hạn (45,5%) và nhóm dân địa phương (28,5%). Xu hướng này lại ngược lại ở việc làm là lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở nhóm dân địa phương chiếm tỷ lệ cao (16,5) và nhóm nhập cư dài hạn (9,5%) so với 5% ở nhóm nhập cư ngắn hạn. Cũng tương tự, ở ngành nghề là “nhà chuyên môn kỹ thuật bậc trung” thì tỷ lệ lại chiếm ưu thế ở nhóm nhập cư dài hạn (9,5%), hơn hẳn nhóm dân địa phương (5%) và nhóm nhập cư ngắn hạn (1%). Xu hướng này cũng tương tự ở ngành nghề là “nhà chuyên môn kỹ thuật bậc cao”, lợi thế nghiêng về nhóm nhập cư dài hạn và nhóm dân địa phương. Với mức ý nghĩa sig = 0.000 và hệ số p = 0.408 càng củng cố mối quan hệ giữa tình trạng nhập cư và nghề nghiệp việc làm của họ. Và như vậy, giả thuyết 1 đưa ra được chấp nhận.









[bookmark: _Toc437256489][bookmark: _Toc425205742][bookmark: _Toc425206184]3.4. Sự thay đổi việc làm của người dân nhập cư ở Đà Lạt 
[bookmark: _Toc437256490]3.4.1. Sự thay đổi việc làm trước và sau khi nhập cư
[bookmark: _Toc425205745][bookmark: _Toc425206187]3.4.1.1. Sự thay đổi lĩnh vực việc làm 

[bookmark: _Toc436503719]Bảng 3. 9: Sự thay đổi lĩnh vực việc làm của dân nhập c                                                                                                                                                                  
	Nghề trước đây/trước di cư
	Tình trạng nhập cư
	Tổng
	Nghề hiện nay
	Tình trạng nhập cư
	Tổng

	
	NCDH
	NCNH
	DĐP
	
	
	NCDH
	NCNH
	DĐP
	

	NN, LĐGĐ
	58,5
	64,5
	29,5
	50,8
	PN
	55,0
	28,0
	65,0
	49,3

	HS, SV
	22,5
	17,0
	26,0
	
21,8
	NN, LĐGĐ
	43,5
	69,0
	28,5
	47,0

	PN
	19,0
	18,5
	44,5
	27,3
	HS,SV
	1,5
	3,0
	6,5
	3,7


Đ/v: %
Nguồn: Số liệu điều tra luận án, 2014

Với bảng số liệu 3.9 cho thấy cùng một xu hướng như trên nhưng lại có sự khác biệt khá lớn giữa các nhóm dân cư. Nếu như trước đây, nhóm dân địa phương lợi thế về nghề phi nông với 44,5% trong khi nhóm nhập cư dài hạn chỉ là 19% và nhóm nhập cư ngắn hạn là 18,5% thì hiện nay, lợi thế lại nghiêng về nhóm nhập cư dài hạn với 55%. Tỷ lệ chuyển đổi nghề phi nông trước nhập cư so với hiện nay của nhóm nhập cư dài hạn cao nhất trong 3 nhóm, tỷ lệ vượt trội lên tới 36%, trong khi ở nhóm dân địa phương, tỷ lệ vượt trội này chỉ là 20,5%. Và trong khi 2 nhóm nhập cư dài hạn và nhập cư ngắn hạn có sự chuyển đổi sang phi nông mạnh mẽ và giảm ở nông nghiệp và lao động giản đơn, thì nhóm nhập cư ngắn hạn tỷ lệ lao động nông nghiệp và lao động giản đơn vẫn không hề giảm mà lại tăng và chiếm ở vị trí cao nhất từ 64,5% (trước nhập cư) lên đến 69% (sau nhập cư).
	Vậy sự chuyển đổi này giữa các ngành nghề, việc làm ra sao? Việc chuyển đổi này diễn ra theo xu hướng nào?
[bookmark: _Toc436503721]Bảng 3. 11: Sự thay đổi lĩnh vực việc làm theo tình trạng nhập cư
                                     Đ/v: %
	Stt
	Thay đổi loại hình việc làm
	Tình trạng nhập cư
	Tổng

	
	
	NCDH
	NCNH
	KNC
	

	1
	HS, SV=>PN
	18,5
	6,5
	30,5
	18,5

	2
	NN=>PN
	3,5
	9,5
	19,5
	10,8

	3
	PN=>PN
	28,0
	21,0
	11,0
	20,0

	4
	HS, SV=>NN
	0,0
	3,0
	12,0
	5,0

	5
	PN=>NN
	37,0
	46,5
	0,0
	27,8

	6
	NN=>NN
	13,0
	12,5
	17,0
	14,2

	7
	Khác
	0,0
	1,0
	10,0
	3,7


	Nguồn: Số liệu điều tra luận án, 2014
	Qua bảng số liệu 3.11 cho thấy có một sự khác biệt về tỷ lệ thay đổi lĩnh vực việc làm theo tình trạng nhập cư. So với nhóm không nhập cư (dân địa phương) thì cả hai nhóm dân nhập cư (nhập cư dài hạn và nhập cư ngắn hạn) có xu hướng chuyển từ phi nông sang nông nghiệp có tỷ lệ vượt trội hơn. Trong khi tỷ lệ này ở nhóm nhập cư ngắn hạn là 46,5%, ở nhóm nhập cư dài hạn là 37% thì ở nhóm không di cư là 0%. Cũng tương tự, xu hướng chuyển từ phi nông sang phi nông tỷ lệ này ở cả hai nhóm nhập cư đều cao hơn nhiều so với nhóm dân địa phương. Đặc biệt ở nhóm nhập cư dài hạn, tỷ lệ này là 28% thì ở nhóm dân địa phương chỉ là 11%. Trong xu hướng chuyển từ học sinh sinh viên sang phi nông thì ngược lại, nhóm dân địa phương (36,5%) lại vượt trội hơn so với hai nhóm nhập cư. Trong xu hướng này, tỷ lệ ở nhóm nhập cư dài hạn cao hơn gấp hai lần so với nhóm nhập cư ngắn hạn (18,5% so với 6,5%). 
	Tiếp tục xem xét trong tương quan ba biến giữa giới tính, tình trạng nhập cư và sự thay đổi loại hình việc làm cũng cho thấy một sự khác biệt giữa nam và nữ nhập cư trong việc thay đổi loại hình việc làm ở Đà Lạt hiện nay. 
[bookmark: _Toc436503723]Bảng 3. 13: Sự thay đổi lĩnh vực việc làm theo giới tính của người nhập cư 
Đ/v: %
	Chuyển đổi loại hình việc làm
	Nhập cư dài hạn
	Nhập cư ngắn hạn
	Dân địa phương
	Tổng

	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	HS, SV=>PN
	21,0
	16,0
	4,0
	9,0
	42,0
	19,0
	22,3
	14,7

	NN=>PN
	6,0
	1,0
	10.0
	9,0
	15,0
	24,0
	10,3
	11,3

	PN=>PN
	29,0
	27,0
	32,0
	10,0
	10,0
	12,0
	23,7
	16,3

	HS, SV=>NN
	0,0
	0,0
	3,0
	3,0
	11,0
	13,0
	4,7
	5,3

	PN=>NN
	28,0
	46,0
	34,0
	59,0
	0,0
	0,0
	20,7
	35,0

	NN=>NN
	16,0
	10,0
	15,0
	10,0
	16,0
	18,0
	15,7
	12,7

	Khác
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	6,0
	14,0
	2,7
	4,7

	Tổng
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


Nguồn: Kêt quả điều tra luận án của tác giả, 2014
	
	Nhìn vào bảng 3.13 cho thấy có sự khác biệt giới trong sự chuyển đổi lĩnh vực việc làm. Trong khi nam có xu hướng chuyển sang phi nông thì nữ giới lại có xu chuyển sang các việc làm nông nghiệp. Sự khác biệt giới này cũng thể hiện rõ trong các nhóm nhập cư. Đối với nhóm nhập cư dài hạn, xu hướng chuyển từ học sinh sinh viên sang phi nông của nam có tỷ lệ (21,0%) nổi trội hơn tỷ lệ ở nữ (16%). Trong khi ở nhóm nhập cư ngắn hạn, xu hướng này lại nghiêng về nữ giới (9%) so với nam giới (4%). Nhưng nhìn chung, tỷ lệ nữ giới (ở cả nhập cư ngắn hạn và nhập cư dài hạn) có xu hướng chuyển sang nông nghiệp trong khi nam giới (ở cả nhóm nhập cư dài hạn và nhập cư ngắn hạn) có xu hướng chuyển sang các ngành nghề phi nông. Điều này đặt ra bài toán thị trường lao động đối với nữ nhập cư.
[bookmark: _Toc425205746][bookmark: _Toc425206188][bookmark: _Toc436503726]3.4.1.2. Sự thay đổi khu vực việc làm
Bảng 3. 16: Sự thay đổi khu vực việc làm của người nhập cư ở Đà Lạt
Đ/v: %
	Khu vực việc làm
	Khu vực việc làm trước đây/trước di cư
	Khu vực việc làm hiện nay

	
	NCDH
	NCNH
	DĐP
	NCDH
	NCNH
	DĐP

	Cá nhân
	55,0
	60.0
	48.2
	42,0
	25,5
	58,5

	Hộ sản xuất kinh doanh cá thể
	1,0
	2,0
	5,5
	4,5
	10,5
	8,0

	Tập thể
	0,5
	1,0
	0,5
	0,0
	1,0
	0,0

	Tư nhân
	17,0
	16,0
	15,1
	37,0
	58,0
	18,5

	Nhà nước
	26,0
	18,0
	29,0
	12,5
	3,0
	12,0

	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	0,0
	2,5
	1,0
	4,0
	2,0
	3,0


Nguồn: Số liệu điều tra luận án của tác giả, 2014
Nhìn vào bảng 3.16 trên cho thấy có sự thay đổi khá rõ nét giữa các nhóm nhập cư về khu vực việc làm. Trong đó, các nhóm có xu hướng chuyển từ khu vực “Cá nhân” sang khu vực việc làm “Tư nhân” nhiều hơn sang các khu vực khác. Trong đó, nhóm nhập cư ngắn hạn chiếm ưu thế ở xu hướng chuyển đổi này. Khu vực nhà nước giảm rất rõ ở các nhóm nhập cư trước và sau di cư. Điều này cho thấy, khu vực Nhà nước không phải là một thị trường tiềm năng cho cả lao động nhập cư và lao động địa phương.
[bookmark: _Toc425205747][bookmark: _Toc425206189]3.4.1.3. Sự thay đổi về vị trí việc làm

[bookmark: _Toc436503727]Bảng 3. 17: Sự thay đổi vị trí việc làm của người nhập cư ở Đà Lạt
                                             Đ/v: %
	Sự thay đổi vị trí việc làm hiện nay so với trước đây/trước di cư
	Tình trạng nhập cư
	Tổng

	
	NCDH
	NCNH
	DĐP
	

	Tăng 
	6,0
	11,5
	14,6
	10,7

	Không đổi
	48,5
	60,0
	42,7
	50,4

	Giảm
	45,5
	28,5
	42,7
	38,9


Nguồn: Kết quả điều tra luận án của tác giả, 2014
	Bảng 3.17 cho thấy có một sự thay đổi đáng kể về vị trí việc làm của người dân ở Đà Lạt trước đây so với hiện nay. Trong đó, có 10,7% tỷ lệ người dân cho rằng họ có xu hướng tiến triển trong vị trí công việc, nhưng cũng có tới 50,4% tỷ lệ cho rằng vị trí nghề nghiệp của họ “không đổi”, và 38,9% cho rằng vị trí việc làm của họ bị giảm so với trước đây.
	Cũng với bảng số liệu 3.17 cho thấy có một sự khác biệt đáng kể giữa những nhóm dân cư trong xu hướng thay đổi vị trí việc làm. Trong khi so với trước kia, thì vị trí việc làm “tăng” ở nhóm nhập cư ngắn hạn (11,5%) và nhóm dân địa phương (14,6%), thì tỷ lệ này ở nhóm nhập cư dài hạn lại chỉ chiếm 6%. Và xu hướng vị trí việc làm hiện nay so với trước kia “giảm” lại rơi vào nhóm nhập cư dài hạn (45,5%) và nhóm dân địa phương (42,7%). Điều này không cùng chung xu hướng với sự chuyển đổi ngang trong nghề nghiệp của hai nhóm này. Và như vậy, cho thấy trong khi nhóm nhập cư dài hạn và nhóm dân địa phương có xu hướng di động nghề nghiệp theo chiều ngang, thì nhóm nhập cư ngắn hạn lại có xu hướng theo chiều dọc. Điều này phù hợp với nhóm nhập cư ngắn hạn. Họ vào Đà Lạt làm thêm là để có bước đệm cho việc học hành của họ.
Trong tương quan 3 biến giữa tình trạng nhập cư, giới tính của người trả lời và sự thay đổi vị trí công việc thì có một số khác biệt rõ rệt. Ở nhóm nhập cư dài hạn, nhóm nữ giới lại có xu hướng thay đổi vị trí công việc theo xu hướng “tăng lên” so với nhóm nam giới (8% ở nữ so với 4% ở nam). Và vì thế, ở loại hình nhập cư này, nhóm nam giới có xu hướng “giảm” ở sự thay đổi vị trí công việc. Đối với nhóm nhập cư ngắn hạn, thì xu hướng lại ngược lại, nhóm nam giới lại có xu hướng thay đổi vị trí công việc theo xu hướng đi lên cao gấp đôi nhóm nữ giới (16% ở nam so với 7% ở nữ). Cả hai xu hướng trên không phản ánh ở nhóm dân địa phương. Trong nhóm này không có sự khác biệt giữa nam và nữ ở sự thay đổi vị trí công việc. Như vậy, từ đây ta có thể thấy, yếu tố nhập cư có ảnh hưởng nhiều đến sự thay đổi vị trí việc làm của họ.
[bookmark: _Toc437256491]
3.4.2. Sự thay đổi việc làm của người nhập cư trong 10 năm trở lại đây
3.4.2.1. Tần suất thay đổi công việc của người nhập cư ở Đà Lạt
	 
[bookmark: _Toc436503728]Bảng 3. 18: Số lần thay đổi công việc của người nhập cư ở Đà Lạt 
trong vòng mười năm trở lại đây
Đ/v: %
	Số lần thay đổi công việc kể từ khi có công việc đầu tiên
	Tình trạng nhập cư
	  
Tổng

	
	Nhập cư dài hạn
	Nhập cư ngắn hạn
	

	Chưa thay đổi lần nào 
	73,0
	78,0
	75,0

	Thay đổi 1 lần
	22,0
	18,0
	20,0

	Thay đổi 2 lần
	3,5
	2,0
	2,8

	Thay đổi 3 lần
	1,0
	0,5
	0,8

	Trên 3 lần
	0,5
	1,5
	1,0



Từ bảng 3.18 cho thấy tần suất thay đổi việc làm của người nhập cư không nhiều. Bằng chứng là có đến 75% tỷ lệ người nhập cư cho rằng họ chưa thay đổi công việc lần nào kể từ khi họ có công việc đầu tiên. Chỉ có 20% người nhập cư cho rằng họ có thay đổi 1 lần kể từ công việc đầu tiên. Trong nhóm những người thay đổi trên 1 lần thì tỷ lệ này ở nhóm nhập cư dài hạn cũng cao hơn nhóm nhập cư ngắn hạn. Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì ngành nghề ở Đà Lạt không đa dạng như nhiều địa phương khác. Đà Lạt chủ yếu tập trung với hai ngành nghề chính đó là du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Và nhóm nhập cư là nhóm chủ yếu làm nông nghiệp. Khi họ đã xác định làm nông nghiệp, họ sẽ mua đất, mua rẫy và đầu tư công sức tiền bạc vào làm vườn. Với số vốn và công sức bỏ ra tương đối lớn, nên không dễ dàng mà họ thay đổi việc làm của mình liên tục. Hơn nữa, khi đầu tư nông nghiệp công nghệ cao thì thu được lợi nhuận cũng lớn mà ở các việc làm khác chưa chắc đã có được. Điều này lý giải vì sao tỷ lệ về tần suất thay đổi việc làm của người nhập cư ở Đà Lạt tương đối thấp. Bảng kiểm định Anova dưới đây sẽ làm rõ điều này.

	[bookmark: _Toc436503729]        Bảng 3. 19: Trung bình số lần thay đổi việc làm của các nhóm dân cư ở Đà Lạt

	
	N
	Mean
	Std. Deviation
	Std. Error
	95% Confidence Interval for Mean
	Minimum
	Maximum

	
	
	
	
	
	Lower Bound
	Upper Bound
	
	

	Nhập cư dài hạn
	200
	1.34
	.645
	.046
	1.25
	1.43
	1
	5

	Nhập cư ngắn hạn
	200
	1.30
	.678
	.048
	1.20
	1.39
	1
	5

	Dân địa phương
	199
	1.52
	.834
	.059
	1.40
	1.63
	1
	5

	Total
	599
	1.38
	.729
	.030
	1.33
	1.44
	1
	5


Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu luận án của tác giả, 2014
Từ bảng 3.19 cho thấy có sự khác nhau về trung bình số lần thay đổi việc làm của nhóm nhập cư so với dân địa phương. Trong khi tỷ số lần thay đổi việc làm trong mười năm trở lại đây của nhóm dân địa phương trung bình là 1,5 lần thì ở hai nhóm dân nhập cư chỉ là 1,3 lần. Với kiểm định Anova sig = 0.005< 0.05 cho thấy có mối quan hệ giữa tình trạng nhập cư và sự thay đổi việc làm của người dân ở Đà Lạt trong vòng mười năm trở lại đây.
Trong tương quan với độ tuổi, cho thấy không có sự khác nhau đáng kể về sự thay đổi việc làm ở các độ tuổi khác nhau. Trong tương quan với giới tính, không có mối liên hệ rõ nét giữa giới tính của người nhập cư với tần suất thay đổi việc làm của họ.
Khi xem xét khu vực cư trú đến sự thay đổi việc làm của họ, kết quả luận án cũng cho thấy, ở khu vực gần trung tâm, tần suất thay đổi việc làm của họ cao hơn so với ở khu vực ngoại vi và khu vực trung tâm.

3.4.2.1. Sự thay đổi thu nhập, chi tiêu từ việc làm

Theo kết quả điều tra, khi được hỏi về mức sống của hộ gia đình đang ở mức nào, thì có đến 75,5% tỷ lệ cho rằng họ ở mức “trung bình”, nhưng lại có tới 53,3% tỷ lệ người dân cho rằng mình có tiền dành dụm được 1/3 tổng thu nhập hàng tháng, có 15,4% nói rằng họ dành được khoảng ½ tổng thu nhập hàng tháng. Với số tiền dành dụm trên, có 35,3% dùng tiền đó để gửi về cho người thân ở quê, 34,3% để dành cho con cái, 24,2% họ dùng tiền đó để gửi tiết kiệm trong ngân hàng, và 23,6% họ dùng để tái đầu tư. Vậy bằng cách nào mà họ có thể có tiền dành dụm và để làm các việc đó? Bảng 3.23 dưới đây sẽ giải thích điều này.
[bookmark: _Toc436503733]Bảng 3. 23: Kiểm định trung bình % chi tiêu/tổng thu nhập 
giữa các hộ gia đình nhập cư
	
	N
	Mean
	Std. Deviation
	Std. Error
	95% Confidence Interval for Mean
	Minimum
	Maximum

	
	
	
	
	
	Lower Bound
	Upper Bound
	
	

	Nhập cư dài hạn
	200
	44.41
	19.885
	1.406
	41.64
	47.19
	0
	100

	Nhập cư ngắn hạn
	200
	39.36
	21.074
	1.490
	36.42
	42.30
	0
	100

	Total
	400
	41.89
	20.618
	1.031
	39.86
	43.91
	0
	100


Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu luận án của tác giả, 2014

Với bảng 3.23 trên cho thấy kiểm định trên cho thấy có sự khác nhau giữa các nhóm nhập cư trong việc chi tiêu. Với nhóm nhập cư dài hạn, trung bình chi tiêu chiếm 44,4%/ tổng thu nhập/tháng của hộ gia đình. Trong khi tỷ lệ này ở nhóm nhập cư ngắn hạn chỉ chiếm 39,3% . Với mức ý nghĩa sig = 0.014 cho thấy mối quan hệ giữa tình trạng nhập cư và trung bình chi tiêu trên tổng thu nhập của các hộ gia đình nhập cư.


	[bookmark: _Toc436503738]Bảng 3. 28: Thu nhập trung bình của các nhóm nhập cư theo khu vực cư trú

	Khu vực
	N
	Mean
	Std. Deviation
	Std. Error
	95% Confidence Interval for Mean
	Minimum
	Maximum

	
	
	
	
	
	Lower Bound
	Upper Bound
	
	

	Trung tâm
	120
	2.4333
	1.09800
	.10023
	2.2349
	2.6318
	1.00
	4.00

	Gần trung tâm
	140
	2.6714
	.93257
	.07882
	2.5156
	2.8273
	1.00
	4.00

	Ngoại vi
	140
	2.3071
	.87241
	.07373
	2.1614
	2.4529
	1.00
	4.00

	Total
	400
	2.4725
	.97551
	.04878
	2.3766
	2.5684
	1.00
	4.00



Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu luận án của tác giả, 2014
Nhìn vào bảng 3.28 ở trên cho thấy có sự khác nhau về thu nhập trung bình/tháng của các nhóm nhập cư theo đơn vị cư trú. Nhóm nhập cư ở khu vực gần trung tâm có thu nhập trung bình cao hơn nhóm nhập cư ở khu vực trung tâm và ngoại vi, 2.67 triệu so với 2.4 triệu (nhóm nhập cư ở trung tâm) và 2.3 triệu (nhóm nhập cư ngoại vi). Như vậy, ở khu vực gần trung tâm thì nhóm nhập cư có thu nhập cao hơn nhóm ngoại vi và trung tâm. Điều này hoàn toàn phù hợp với điều kiện và cơ hội của nhóm nhập cư. Nhóm chưa có nhiều điều kiện và cơ hội để làm việc ở khu vực trung tâm. Nên khu vực gần trung tâm là khu vực phù hợp với ngành nghề và việc làm của họ. Với kiểm định Anova sig= 0.006 <0.05 cho thấy có mối liên hệ giữa khu vực cư trú và thu nhập trung bình của các nhóm nhập cư ở Đà Lạt.

Tiểu kết chương 3
	
Về đặc trưng việc làm: Hai việc làm cơ bản đối với người nhập cư là lao động giản đơn và nhân viên dịch vụ bán hàng. Điều này phù hợp với 2 ngành nghề cơ bản của Đà Lạt đó là nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ du lịch. Giả thuyết một đưa ra được chấp nhận. 
Có một xu hướng chuyển đổi việc làm tương đối năng động của các nhóm nhập cư ở Đà Lạt. Trong  khi nhóm nhập cư dài hạn có xu hướng di chuyển ngang trong các ngành nghề, việc làm thì nhóm nhập cư ngắn hạn lại có xu hướng thay đổi theo chiều dọc, vị trí xã hội của việc làm. Và ngay trong bản thân các loại hình chuyển đó cũng có những năng động nhất định của từng nhóm dân cư. Nếu như nhóm dân địa phương và nhóm nhập cư dài hạn có xu hướng ổn định, tiếp tục công việc cũ thì nhóm nhập cư ngắn hạn lại có xu hướng làm thêm các công việc khác. 
[bookmark: _Toc437256492][bookmark: _Toc437256497][bookmark: _Toc425205743][bookmark: _Toc425206185]CHƯƠNG 4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI NHẬP CƯ Ở ĐÀ LẠT HIỆN NAY
4.4. Kiểm định hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt
Bảng 4. 10: Kết quả phân tích hồi quy đa biến logistic về các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi việc làm của người nhập cư vào Đà Lạt

Logistic Regression – Mô hình 1 (1 = thay đổi việc làm, 0 = không thay đổi việc làm)

	Biến số
	Phân tổ biến số
	Hệ số B
	Exp.B
	Sig. 

	Giới tính
	Nam
	-0.071
	0.931
	0.703

	
	Nữ (nhóm đối sánh)
	--
	--
	--

	Nhóm tuổi
	15-28  (nhóm đối sánh)
	--
	--
	--

	
	29-39
	-0.121
	0.886
	0.594

	
	40-49
	0.257
	1.293
	0.348

	
	50-60
	0.476
	1.609
	0.129

	Học vấn
	Học vấn thấp
	-0.441
	0.643
	0.455

	
	Học vấn cao (nhóm đối sánh)
	--
	--
	--

	Đăng ký khi đến Đà Lạt
	Có đăng ký cư trú
	-0.739
	0.478
	0.000 ***

	
	Không đăng ký (nhóm đối sánh)
	--
	--
	--

	Vốn xã hội tại Đà Lạt
	Không có người quen (nhóm ĐS)
	0.700
	2.013
	0.012**

	
	Có người quen trước khi đến
	--
	--
	--

	Nơi cư trú
	Phường 1
	-0.539
	0.584
	0.017**

	
	Phường 8
	--
	--
	--

	
	Xã Xuân Thọ
	-0.943
	0.389
	0.000***

	Hằng số
	
	-0.071
	0.775
	0.932


Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu luận án của tác giả, 2014
Như vậy, ở góc độ có hay không sự thay đổi việc làm, nhìn vào mô hình 1 ở bảng 4.10 cho thấy có ba nhân nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi việc làm của người dân nhập cư ở Đà Lạt. Đó là tình trạng đăng ký cư trú, nơi cư trú và vốn xã hội của người nhập cư. Cụ thể, những người có đăng ký KT khi đến Đà Lạt có thay đổi ít hơn so với những người không đăng ký KT là 73,9%. Những người không có người quen trước khi đến Đà Lạt có sự thay đổi nhiều hơn so với những người có người quen ở Đà Lạt là 70%. So với những người ở phường 8, nhóm nhập cư ở  Xuân Thọ và phường 1 ít có xu hướng thay đổi công việc sau khi đến nhập cư ở Đà Lạt (mức ý nghĩa p<0.05 và p<0.001)
	Từ kết quả của mô hình 1 bảng 4.10 cũng cho thấy yếu tố học vấn, nhóm tuổi, giới tính không ảnh hưởng đến việc có hay không sự thay đổi việc làm của người dân nhập cư ở Đà Lạt. 
Bảng 4. 11: Kết quả phân tích hồi quy đa biến logistic về các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi lĩnh vực việc làm của người nhập cư ở Đà Lạt
Logistic Regression – Model 2 (1 = thay đổi loại hình việc làm, 0 = không thay đổi loại hình việc làm)
	Biến số
	Phân tổ biến số
	Hệ số B
	Exp.B
	Sig. 

	Giới tính
	Nam
	-0.460
	0.631
	0.006***

	
	Nữ (nhóm đối sánh)
	--
	--
	--

	Nhóm tuổi
	15-28  (nhóm đối sánh)
	--
	--
	--

	
	29-39
	0.295
	1.343
	0.143

	
	40-49
	0.578
	1.783
	0.022*

	
	50-60
	0.307
	1.359
	0.305

	Học vấn
	Học vấn thấp
	0.604
	1.830
	0.230

	
	Học vấn cao (nhóm đối sánh)
	--
	--
	--

	Đăng ký khi đến Đà Lạt
	Có đăng ký cư trú
	0.663
	1.940
	0.000 ***

	
	Không đăng ký (nhóm đối sánh)
	--
	--
	--

	Vốn xã hội tại Đà Lạt
	Không có người quen (nhóm ĐS) 
	-0.427
	0.101
	0.652

	
	Có người quen trước khi đến
	--
	--
	--

	Nơi cư trú
	Phường 1
	0.133
	1.142
	0.531

	
	Phường 8
	--
	--
	--

	
	Xã Xuân Thọ
	0.317
	1.373
	0.124

	Hằng số
	
	-0.549
	0.577
	  0.019*


Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu luận án của tác giả, 2014
	Theo kết quả kiểm định ở mô hình 2 này, chỉ có 2 yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi lĩnh vực việc làm của người dân nhập cư ở Đà Lạt đó là tình trạng đăng ký cư trú và giới tính của người nhập cư. Trong khi yếu tố trình độ học vấn, tuổi, nơi cư trú, vốn xã hội không có ảnh hưởng đến sự thay đổi lĩnh vực việc làm của người nhập cư ở Đà Lạt. 

Tiểu kết chương 4

Trong các yếu tố ảnh hưởng, có hai yếu tố ảnh hưởng nhiều đến sự thay đổi nghề nghiệp, việc làm của người nhập cư đó là mục đích, động cơ, chiến lược di cư của cá nhân; và chính sách tiếp nhận dân nhập cư ở chính quyền nơi đến. Yếu tố vốn xã hội như một “chất bôi trơn” để hỗ trợ cho hai yếu tố vi mô (cá nhân) và vĩ mô (chính sách) trong việc thay đổi nghề nghiệp, việc làm. Giả thuyết hai đưa ra được chấp thuận trong nghiên cứu này.
Các yếu tố như tình trạng đăng ký, địa bàn, khu vực cư trú, giới tính của người nhập cư cũng ảnh hưởng đến sự thay đổi việc làm của người nhập cư mà cụ thể là lĩnh vực việc làm của họ. 
[bookmark: _Toc425205752][bookmark: _Toc425206194][bookmark: _Toc437256498]Yếu tố tuổi, học vấn của người nhập cư không ảnh hưởng sự thay đổi việc làm của họ. Điều này đặt ra bài toán về chất lượng nguồn lao động trong thị trường lao động nhập cư ở Đà Lạt  hiện nay.
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. [bookmark: _Toc425205753][bookmark: _Toc425206195][bookmark: _Toc437256499]Kết luận
Về đặc trưng người nhập cư đến Đà Lạt trong 10 năm qua ở nhóm tuổi trẻ chiếm tỷ lệ cao, với trình độ học vấn chủ yếu ở PTCS và PTTH. Họ chủ yếu là nhóm người Kinh, sinh hoạt trong các ngôi nhà kiên cố. Có sự khác nhau giữa các nhóm dân cư và lợi thế thuộc về nhóm nhập cư dài hạn Họ là bộ phận quan trọng trong dân số của địa phương và họ có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Lạt. Vốn xã hội ban đầu trước khi nhập cư của họ ở dạng co cụm (bonding), nhưng trong quá trình chuyển cư và sau khi nhập cư, người nhập cư đã chuyển sang vốn kết nối (bridging social) và thành vốn xã hội liên kết (linking social capital).
Về đặc trưng việc làm, có hai việc làm cơ bản đối với người nhập cư là lao động giản đơn và nhân viên dịch vụ bán hàng. Điều này phù hợp với 2 ngành nghề cơ bản của Đà Lạt đó là nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ du lịch. Giả thuyết một đưa ra được chấp nhận. Có một sự khác biệt khá rõ nét giữa nhóm nhập cư dài hạn và nhóm dân địa phương thì lợi thế lại nghiêng về nhóm nhập cư dài hạn ở tất cả các phương diện của công việc. Như vậy, đặc trưng nhập cư có ảnh hưởng đến các lợi thế về công việc của người nhập cư ở Đà Lạt hiện nay. Không có sự khác biệt giới rõ nét trong đặc trưng việc làm và các phương diện của công việc của họ.
Có sự khác biệt giữa các nhóm dân cư. Nếu như nhóm dân địa phương và nhóm nhập cư dài hạn có xu hướng ổn định, tiếp tục công việc cũ thì nhóm nhập cư ngắn hạn lại có xu hướng làm thêm các công việc khác. Vốn xã hội của nhóm nhập cư chuyển từ vốn xã hội nội tại sang vốn xã hội bắc cầu và hiện nay là vốn xã hội kiên kết.
Có sự luân chuyển tương đối đa dạng và năng động của dân nhập cư ở loại hình việc làm, khu vực việc làm và vị trí việc làm. 
Ở loại hình việc làm, có một mối quan hệ mật thiết giữa tình trạng nhập cư và sự thay đổi việc làm. Trong đó, lợi thế nghiêng về nhóm nhập cư dài hạn và nhóm dân địa phương. Trong khi nhóm nhập cư ngắn hạn chuyển đổi nhiều sang nông nghiệp thì nhóm nhập cư dài hạn và nhóm dân địa phương lại chuyển sang các nghề phi nông. Nhóm phi nông có khả năng duy trì nghề cao hơn so với các nhóm khác khi chuyển dịch các loại hình việc làm trước và sau nhập cư.
Ở khu vực việc làm, các nhóm có xu hướng chuyển từ khu vực “Cá nhân” sang khu vực việc làm “Tư nhân” nhiều hơn sang các khu vực khác. Trong đó, nhóm nhập cư ngắn hạn chiếm ưu thế ở xu hướng chuyển đổi này. Khu vực nhà nước giảm rất rõ ở các nhóm nhập cư trước và sau di cư. Như vậy, thị trường khu vực nhà nước không phải là thị trường tiềm năng cho lao động nhập cư.
Trong sự chuyển đổi vị trí việc làm sau di cư, có một mối quan hệ bền chặt giữa yếu tố di cư và sự thay đổi vị trí việc làm của người nhập cư ở Đà Lạt. Vị trí việc làm tăng ở nhóm nhập cư ngắn hạn thì lại giảm ở nhóm nhập cư dài hạn. Nhóm nhập cư dài hạn có xu hướng thay đổi theo chiều ngang của nghề thì nhóm nhập cư ngắn hạn lại thay đổi theo chiều dọc của nghề. 
Trong các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi việc làm của người nhập cư, mục đích, động cơ và chiến lược di cư của cá nhân/gia đình có ảnh hưởng nhiều nhất đến sự thay đổi việc làm của họ. Yếu tố có ảnh hưởng thứ hai đó là chính sách nhập cư tại địa phương đầu đến và yếu vốn xã hội của dân nhập cư là yếu tố cuối cùng trong sự thay đổi việc làm của người nhập cư. Điều này cho thấy vốn xã hội chỉ là yếu tố bổ trợ mang tính “bôi trơn” cho người dân trong quá trình nhập cư. 
Trong các yếu tố ảnh hưởng chỉ có các yếu tố thuộc khách quan như tình trạng đăng ký, địa bàn cư trú, hay giới tính của người nhập cư ảnh hưởng đến sự thay đổi việc làm của họ, trong khi các yếu tố thuộc về học vấn và độ tuổi lại không ảnh hưởng đến sự thay đổi này. Điều này đặt ra bài toán về chất lượng nguồn lao động trong thị trường lao động nhập cư ở Đà Lạt.
2. [bookmark: _Toc425205754][bookmark: _Toc425206196][bookmark: _Toc437256500]Khuyến nghị
[bookmark: _Toc425205755][bookmark: _Toc425206197][bookmark: _Toc437256501]Vai trò của nhà nước và chính quyền địa phương
Cần có chính sách riêng về di cư và nhập cư, chương trình chính sách riêng cho từng nhóm dân cư ở các chính quyền địa phương.
Cần tính đến giải pháp khu nhà ở cho nhóm nhập cư
Cần tính đến chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo cho người nhập cư
Mở rộng thị trường lao động với nhiều loại hình việc làm, lĩnh vực việc làm mới
[bookmark: _Toc425205756][bookmark: _Toc425206198][bookmark: _Toc437256502]Vai trò của người dân địa phương và người nhập cư
Thị trường lao động Đà Lạt là một thị trường lao động tiềm năng. Tuy nhiên, ở hiện tại, việc trả công cho lao động làm thuê, và lao động không có tay nghề tương đối thấp so với nhiều địa phương khác. Người lao động nhập cư cần tính đến và biết được điều này khi dấn thân vào thị trường ở Đà Lạt. 
Với khối lượng công việc không nhiều và áp lực như các địa phương khác, và thị trường giáo dục đào tạo tại Đà Lạt lại là một hướng mở cho các lao động trẻ muốn tiếp tục học tập và phát triển cơ hội nghề nghiệp, việc làm cho mình. Đây sẽ là một bước đệm để các lao động nhập cư trẻ có điều kiện phát triển sự nghiệp và học vấn cần thiết mà mình mong muốn. Và cũng là hướng đến giải pháp nhập cư bền vững.
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